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QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

Ban hành quy định những yêu

cầu của kỹ thuật chung và nhập khẩu các thiết bị đã qua sử dụng

 

BỘ TRƯỞNG

BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 22/CP ngày 22/05/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ và quyền hạn và tổ

chức bộ máy của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 752/TTg của Thủ tướng Chính phủ (Điều 5a) "giao cho Bộ Khoa học,

Công nghệ và Môi trường bàn với các Bộ quản lý sản xuất để quy định những tiêu chuẩn

chung về kỹ thuật, làm cơ sở cho việc hướng dẫn việc nhập khẩu đối với công nghệ, dây

chuyền máy móc thiết bị cũ để sản xuất tư liệu sản xuất và hàng hoá tiêu dùng...";

Sau khi tham khảo ý kiến của các Bộ và Uỷ ban Nhà nước có liên quan;

Xét đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Phát triển công nghệ;

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay ban hành kèm theo Quyết định này bản quy định những yêu cầu kỹ thuật chung

về nhập khẩu các thiết bị đã qua sử dụng.
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Điều 2: Quy định này áp dụng cho việc nhập khẩu, đổi mới công nghệ, dây chuyền máy móc,

thiết bị cũ để sản xuất tư liệu sản xuất và hàng hoá tiêu dùng. Quy định này không áp dụng

đối với các thiết bị được nhập dưới dạng quà biếu, viện trợ không hoàn lại. Đối với một số

thiệt bị đặc chủng, các Bộ, ngành sản xuất căn cứ vào quyết định này cụ thể hoá cho từng loại

thiết bị chuyên dùng của ngành mình.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 11 năm 1995.

Những quy định trước đây trái với quy định tại văn bản này đều không có giá trị.

 

QUY ĐỊNH

NHỮNG YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG VỀ NHẬP KHẨU CÁC THIẾT BỊ ĐÃ QUA

SỬ DỤNG

(THIẾT BỊ TOÀN BỘ VÀ THIẾT BỊ LẺ)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1762/QĐ-PTCN ngày 17/10/1995

của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường)

1- Đối tượng áp dụng:

Đối với doanh nghiệp Việt Nam việc nhập thiết bị, công vụ sản xuất đã qua sử dụng là một

phần hoặc toàn bộ của quá trình đầu tư, việc đầu tư phải thực hiện theo Điều lệ quản lý đầu tư

và xây dựng (ban hành kèm theo Nghị định 177/CP ngày 20/10/1994 của Chính phủ). Quyết

định số 91/TTg ngày 13/11/1992 của Thủ tướng Chính phủ, theo các văn bản pháp lý khác có

liên quan và theo các quy định tại văn bản này.

Đối với các doanh nghiệp có vốn đầu từ nước ngoài, hợp đồng hợp tác kinh doanh với nước

ngoài việc nhập thiết bị công cụ sản xuất đã qua sử dụng là một phần hoặc toàn bộ của quá

trình đầu tư thực hiện theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, các văn bản pháp lý có liên

quan và theo các quy định tại văn bản này.

2- Nguyên tắc chung:

2.1. Bộ, ngành quản lý sản xuất và chủ đầu tư quyết định và chịu trách nhiệm trước pháp luật

về hiệu quả sử dụng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường đối với việc nhập thiết bị công

cụ sản xuất đã qua sử dụng để sản xuất tư liệu sản xuất, sản xuất hàng tiêu dùng, phương tiện

vận tải hàng hoá, xe, máy phục vụ thi công xây dựng, cầu đường...



2.2. Trong luận chứng kinh tế - kỹ thuật (LCKTKT), chủ đầu tư phải so sánh các phương án

nhập khẩu công nghệ thiết bị (trong đó có phương án nhập công nghệ, thiết bị đã qua sử dụng)

với trình độ công nghệ, thiết bị của thế giới, khu vực và trong nước.

Đối với thiết bị đã qua sử dụng cần nêu rõ ký mã hiệu, thông số kỹ thuật chủ yếu, công suất,

điện áp, năng suất, trình độ thiết bị (tự động, bán tự động, cơ khí...) năm chế tạo, năm thiết bị

được đưa vào sử dụng, tên nước và hãng chế tạo, tính năng kỹ thuật chủ yếu của thiết bị, tình

trạng chất lượng còn lại (so sánh lúc mới nguyên thuỷ và hiện tại), mức độ hao mòn, tình

trạng thiết bị hiện tại (không sử dụng, đang sử dụng, đã tân trang, đã tháo dỡ...), giá thiết bị đã

sử dụng và giá thiết bị mới cùng loại.

Đối với thiết bị tuy còn mới nhưng thuộc thế hệ công nghệ lạc hậu so với thế giới trong

LCKTKT xin phê duyệt phải phân tích so sánh các phương án công nghệ thiết bị khác nhau,

trong đó giải trình rõ lý do nhập loại thế hệ thiết bị này.

2.3. Đối với việc nhập khẩu dây chuyền thiết bị, công cụ sản xuất đã qua sử dụng (và thiết bị

thuộc công nghệ lạc hậu) phải có luận chứng kinh tế kỹ thuật được Bộ quản lý ngành kinh tế

kỹ thuật phê duyệt hoặc cơ quan cấp giấy phép đầu tư phê duyệt, trong đó nêu rõ danh mục

thiết bị đã sử dụng. Trong trường hợp văn bản phê duyệt không nêu rõ là thiết bị đã sử dụng

thì dây chuyển thiết bị công cụ sản xuất xin nhập phải là thiết bị, công cụ sản xuất mới.

Chủ Đầu tư chịu trách nhiệm kiểm tra chất lượng thiết bị đã sử dụng theo hợp đồng nhập thiết

bị và tiêu chuẩn chất lượng thiết bị đã ban hành.

2.4. Kiểm tra Nhà nước đối với việc thực hiện các tiêu chuẩn này được tiến hành theo quy

định của Nhà nước.

Chủ Đầu tư có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan quản lý Nhà nước tiến

hành kiểm tra, giám định đối với thiết bị đã qua sử dụng.

3- Không được nhập thiết bị đã qua sử dụng đối với các loại thiết bị sau đây (bao gồm cả

phụ tùng và linh kiện đã qua sử dụng):

Thiết bị trong các ngành công nghiệp chế biến dầu khí, các ngành điện lực, dây chuyền sản

xuất xi-măng, tuyển quặng, nấu luyện kim loại. Thiết bị trong các ngành sản xuất hoá chất cơ

bản, phân bón, thuốc trừ sâu.


